
 
 

Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-PAS ngày        tháng 09 năm 2026 

Của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

- Tên khóa đào tạo: Kỹ thuật xét nghiệm Khẳng định HIV. 

- Thời gian: Từ ngày 21/09/2026 đến ngày 25/09/2026.   

- Địa điểm tổ chức: Viện Pasteur TP.HCM   

- Tổng số học viên: 38 (đợt 1). 

- Số tiết: 40 tiết. 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1.  
TRẦN THỊ HIỀN 04/04/1983 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG HOÀ 

BÌNH 

26-01846/B08-PAS 

2.  
VŨ TIẾN SINH 22/06/1998 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN 

PHÚ 

26-01847/B08-PAS 

3.  
LÊ THỊ THẮM 15/10/1989 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG XUÂN 

HOÀ 

26-01848/B08-PAS 

4.  
NGUYỄN THANH TÚ 17/02/1987 TYT PHƯỜNG VƯỜN LÀI 26-01849/B08-PAS 

5.  
NGUYỄN VIỆT MỸ 22/09/1989 TYT PHƯỜNG VƯỜN LÀI 26-01850/B08-PAS 

6.  
ĐẶNG LỆ PHƯƠNG ĐAN 12/08/1992 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG SÀI 

GÒN 

26-01851/B08-PAS 

7.  
MAI NGUYỄN THẢO 

UYÊN 

06/02/1999 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG DIÊN 

HỒNG 

26-01852/B08-PAS 

8.  
NGUYỄN THU HUYỀN 16/05/1985 TYT PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 26-01853/B08-PAS 

9.  
NGUYỄN THỊ THANH 

HUYỀN 

19/10/1995 BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ 

ĐỨC 

26-01854/B08-PAS 

10.  
NGUYỄN HUỲNH MINH 

TUẤN 

07/03/1993 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH 

TÂN 

26-01855/B08-PAS 

11.  
NGUYỄN THỊ CHUYỀN 18/11/1983 TYT PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 26-01856/B08-PAS 

12.  
ĐOÀN NGỌC THẢO 

HUYỀN 

16/05/1998 TYT BẮC TÂN UYÊN 26-01857/B08-PAS 

13.  
NGUYỄN THỊ THANH 

HUYỀN 

29/09/1985 TYT XUÂN HOÀ 26-01858/B08-PAS 
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14.  
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 14/01/1999 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG 

BÌNH 

26-01859/B08-PAS 

15.  
LỮ MỘNG HỒNG PHẤN 24/09/1996 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CÁT 

LÁI 

26-01860/B08-PAS 

16.  
NGUYỄN HOÀI TỈNH 23/01/2000 TYT PHƯỜNG LONG 

TRƯỜNG 

26-01861/B08-PAS 

17.  
NGUYỄN MINH HOÀNG 15/10/1992 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG XUÂN 

HOÀ 

26-01862/B08-PAS 

18.  
NGUYỄN LỆ SƯƠNG 26/12/1994 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN 

ĐÔNG HIỆP 

26-01863/B08-PAS 

19.  
TRẦN HOÀNG TUYẾT 

NGA 

24/11/1999 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG PHÚ 

THỌ HOÀ 

26-01864/B08-PAS 

20.  
HOÀNG THỊ KIM THI 08/10/1983 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG DIÊN 

HỒNG 

26-01865/B08-PAS 

21.  
PHÙNG GIA LINH 25/05/2001 TRẠM Y TẾ XÃ BÀU BÀNG 26-01866/B08-PAS 

22.  
TRẦN MAI HẢI YẾN 13/08/1983 TYT PHƯỜNG TÂN THỚI 

HIỆP 

26-01867/B08-PAS 

23.  
NGUYỄN THỊ HOÀI THU 30/12/1993 TYT PHƯỜNG LÁI THIÊU 26-01868/B08-PAS 

24.  
NGÔ THỊ NGỌC 03/05/1990 TTYT KHU VỰC BÀU BÀNG 26-01869/B08-PAS 

25.  
TRẦN THỊ CHANG 19/07/1993 TYT PHƯỜNG ĐỨC NHUẬN 26-01870/B08-PAS 

26.  
NGUYỄN CẨM TÚ 23/10/2000 TYT PHƯỜNG LINH XUÂN 26-01871/B08-PAS 

27.  
NGUYỄN THANH TUẤN 18/03/1996 TYT PHƯỜNG BÌNH LỢI 

TRUNG 

26-01872/B08-PAS 

28.  
TRƯƠNG HỒNG ÂN 04/09/1986 TYT PHƯỜNG CHỢ LỚN 26-01873/B08-PAS 

29.  
ĐẶNG THỊ TUYẾT 

NHUNG 

18/02/1994 TYT PHƯỜNG PHÚ LÂM 26-01874/B08-PAS 

30.  
NGUYỄN HOÀNG NGỌC 

DUYÊN 

15/04/1996 BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ 

ĐỨC 

26-01875/B08-PAS 

31.  
PHẠM THỊ HÀ 03/06/1986 TYT PHƯỜNG TÂN THÀNH 26-01876/B08-PAS 

32.  
PHẠM THỊ VUI 16/08/1981 TYT PHƯỜNG ĐÔNG HOÀ 26-01877/B08-PAS 

33.  
LÊ THỊ PHƯƠNG KHANH 01/05/1985 TYT PHƯỜNG RẠCH DỪA 26-01878/B08-PAS 
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34.  
HỒ CHÚC PHƯƠNG 05/05/1984 BỆNH VIỆN NHÂN ÁI 26-01879/B08-PAS 

35.  
ĐOÀN MẠNH TƯỜNG 10/08/1978 BỆNH VIỆN QUÂN Y 105 26-01880/B08-PAS 

36.  

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 15/08/1983 BỆNH VIỆN QUÂN Y 105 - 

TỔNG CỤC HẬU CẦN - KỸ 

THUẬT - BỘ QUỐC PHÒNG 

26-01881/B08-PAS 

37.  
LƯƠNG QUANG THẬT 12/12/1996 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC 

TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC 

26-01882/B08-PAS 

38.  

NGUYỄN THỊ HỒNG 16/01/1979 BỆNH VIỆN QUÂN Y 105, 

TỔNG CỤC HẬU CẦN- KỸ 

THUẬT, BỘ QUỐC PHÒNG 

26-01883/B08-PAS 
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